
STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài Xếp giải

35 12816492 Đỗ Minh Đức TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 290 15 phút 50 giây Nhất

106 606654104 Công Quỳnh Ngân TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1 280 16 phút 7 giây Nhì

235 12810043 Trịnh Đoàn Bảo Ngọc TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 260 12 phút 0 giây Ba

268 12816735 Nguyễn Minh Trang TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 260 19 phút 11 giây Ba

287 12905640 Trung Nhật Đức TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2 260 21 phút 40 giây Ba

334 12812437 Nguyễn Phương Vy TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 250 19 phút 11 giây Ba

376 12830159 Bùi Việt Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 240 14 phút 44 giây Khuyến khích

379 127452847 Nguyễn Trần Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 240 16 phút 9 giây Khuyến khích

382 770495651 Tuấn Minh TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 240 16 phút 53 giây Khuyến khích

525 925087081 Mai Phúc Lâm TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 220 22 phút 16 giây Khuyến khích

579 428002118 Nguyễn Hoài Phương Lam TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4 200 14 phút 57 giây 0

580 859202605 Nguyễn Hoàng Nam TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2 200 17 phút 14 giây 0

590 12912430 Nguyễn Hải Nam TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2 200 23 phút 37 giây 0

620 12811505 Trần Lê Bảo Ngọc TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1 180 16 phút 6 giây 0
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